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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI


Số:       /2024/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2024


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán, dự án sử dụng vốn đầu tư công; 
Căn cứ Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về các biện pháp lâm sinh;
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh;
Căn cứ Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh;
Căn cứ Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

Căn cứ Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật về Lâm nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;
Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số      /TTr-SNN ngày    tháng    năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

2. Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với Chủ dự án được giao đất, thuê đất có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải trồng rừng thay thế bằng diện tích rừng bị chuyển mục đích sử dụng đối với rừng trồng, bằng ba lần diện tích rừng bị chuyển mục đích sử dụng đối với rừng tự nhiên nhưng chủ đầu tư dự án không tự tổ chức trồng rừng thay thế.

3. Đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác:

a) Đơn giá trồng rừng trên cạn 302.763.195 đồng/ha, bằng chữ: Ba trăm linh hai triệu, bảy trăm sáu mươi ba nghìn, một trăm chín mươi năm đồng (Chi tiết tại phụ lục I kèm theo).
b) Đơn giá trồng rừng ngập mặn 373.965.109 đồng/ha, bằng chữ: Ba trăm bảy mươi ba triệu, chín trăm sáu mươi năm nghìn, một trăm linh chín đồng (Chi tiết tại phụ lục II kèm theo). 
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí trồng rừng thay thế theo đúng quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tham mưu triển khai tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định; trong trường hợp có quy định mới của cấp có thẩm quyền hoặc có biến động làm tăng hoặc giảm đơn giá trồng rừng thay thế, kịp thời tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế đơn giá trồng rừng thay thế cho phù hợp.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng 4 năm 2024.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; Giám đốc các đơn vị chủ rừng: Vườn Quốc gia Cát Tiên, Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai, Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc, Long Thành, Tân Phú, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận:                                    
- Như điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;

- Chánh, phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Văn Phòng Ủy ban tỉnh;

- Lưu: VT, KTNS, KTN.Vinhktn_T4.2024
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Văn Phi


	Phụ lục 01

DỰ TOÁN ĐƠN GIÁ TRỒNG RỪNG THAY THẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐỐI VỚI TRỒNG RỪNG TRÊN CẠN
Áp dụng điều kiện độ dốc dưới 25o, hệ số 1,0 cho điều kiện đất nhóm 2, thực bì phát vỡ nhóm 2, cự ly di chuyển 1-2km, Vùng I, Phụ cấp khu vực 10%

	(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2024/QĐ-UBND ngày     tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	1
	Căn cứ xây dựng dự toán
	
	
	
	
	
	

	
	- Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán, dự án sử dụng vốn đầu tư công;

	
	- Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN, ngày 06 tháng 07 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng;

	
	 - Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh;

	
	 - Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về các biện pháp lâm sinh;

	
	 - Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

	
	 - Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh;

	
	 - Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật về Lâm nghiệp;

	
	 - Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp;

	
	 - Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành đơn giá ngày công lao động trong các hoạt động lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	
	 - Giá cả vật tư, nhân công, chi phí máy thực tế ở thời điểm hiện tại.

	
	- Mật độ trồng: 625 cây/ha; Loài cây trồng, gồm các loài cây Dầu rái, Sao đen, Giáng hương…. phù hợp với từng địa phương; kích thước hố trồng (40 x 40 x 40) cm

	2
	Dự toán đơn giá:
	
	
	
	
	
	

	TT
	Hạng mục
	Chi phí 1 ha
	Yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	
	
	ĐVT
	 Định
 mức 
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng/ha)
	
	

	A
	CHI PHÍ XÂY DỰNG
	 
	 
	 
	147.121.008
	 
	 

	I
	Chi phí trực tiếp
	 
	 
	 
	140.115.246
	 
	 

	1
	Phần chi phí vật tư
	 
	 
	 
	18.571.000
	 
	 

	1.1
	Cây giống
	 
	688,00
	 
	  11.696.000 
	 
	 

	-
	Cây giống trồng chính (625 cây/ha)
	cây
	625,00
	17.000
	10.625.000
	Dg>0,8 cm, Hvn>1,0m, Bầu 18x 22 cm, tuổi cây >12 tháng
	Theo đơn giá thị trường

	-
	Cây giống trồng dặm (10%)
	cây
	63,00
	17.000
	1.071.000
	
	

	1.2
	Phân bón NPK
	 
	375,00
	 
	    6.375.000 
	 
	 

	-
	Năm thứ nhất
	Kg
	125,00
	17.000
	2.125.000
	Phân bón được phép lưu hành tại Việt Nam
	Theo đơn giá thị trường

	-
	Năm thứ hai
	Kg
	125,00
	17.000
	2.125.000
	
	

	-
	Năm thứ ba
	Kg
	125,00
	17.000
	2.125.000
	
	

	1.3
	Thuốc chống mối SARGENT 6RG (năm thứ nhất)
	Kg
	6,25
	80.000
	500.000
	Được phép lưu hành tại Việt Nam
	 

	2
	Phần chi phí máy
	 
	 
	 
	3.856.250
	 
	 

	2.1
	Vận chuyển cây con từ vườn ươm đến nơi tập kết
	cây
	625,00
	2.000
	1.250.000
	Không được vỡ bầu
	Đơn giá thị trường

	2.2
	Vận chuyển phân bón + thuốc bảo vệ thực vật từ đại lý đến nơi tập kết
	Kg
	381,25
	2.000
	762.500
	Được phép lưu hành tại Việt Nam
	Đơn giá thị trường

	2.3.TB5
	Cày đất trồng rừng (cày ngầm)
	ca/ha
	1,25
	1.200.000
	1.500.000
	Độ sâu, bề rộng rạch cày và khoảng cách giữa hai đường cầy bảo đảm đúng thiết kế. Rạch cày không được lỏi và khoảng cách giữa hai đường cày không quá 1,5 chiều dài liên hợp máy
	Đơn giá thị trường

	2.4
	Máy móc, thiết bị, dụng cụ trang bị bảo hộ phụ trợ
	%
	5,00
	 
	       343.750 
	 
	 

	3
	Phần Chi phí nhân công lao động
	Công
	310,55
	 
	 17.687.996 
	 
	 

	3.1
	Lao động trực tiếp
	Công
	275,92
	 
	 01.241.412 
	 
	 

	3.1.1
	Năm thứ nhất
	Công
	110,20
	 
	  40.434.916 
	 
	 

	3.1.1.1
	Trồng rừng
	Công
	66,28
	 
	  24.319.657 
	 
	 

	TR.01
	Phát dọn thực bì toàn diện trên lô (thủ công)
	Công
	   25,90 
	366.923
	9.503.306
	Phát thực bì toàn diện, phát sát gốc và băm dập những đoạn ngắn
	Đơn giá nhân công theo Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh 

	TR.05
	Cuốc hố (40 x40 x40) cm
	Công
	   9,61   
	366.923
	3.526.130
	Cuốc hố theo đúng sơ đồ thiết kế; khi cuốc hố, để phần đất mặt tơi xốp một bên và phần đất phía dưới hố một bên
	

	TR.09
	Lấp hố
	Công
	   3,06   
	366.923
	1.122.784
	Dẫy cỏ xung quanh miệng hố, đập nhỏ những cục đất to, cuốc xới đất mặt và lấp hố
	

	TR.16
	Vận chuyển và bón phân, thuốc bảo vệ thực vật
	Công
	   3,68   
	366.923
	1.350.277
	Vận chuyển phân thuốc bảo vệ thực vật đến hố trồng bón theo đúng tỉ lệ quy định
	

	TR.14
	Vận chuyển cây con và trồng
	Công
	 19,53   
	366.923
	7.166.006
	Vận chuyển cây lên vị trí trồng, rải cây theo hố. Trồng cây ngay ngắn, lấp đất lèn chặt theo hướng dẫn kỹ thuật
	

	TR.25
	Vận chuyển cây con và trồng dặm
	Công
	   4,50   
	366.923
	1.651.154
	Vận chuyển cây, rải cây theo hố trồng dặm. Trồng cây ngay ngắn, lấp đất lèn chặt theo hướng dẫn kỹ thuật
	

	3.1.1.2
	Chăm sóc năm thứ nhất
	Công
	 43,92   
	 
	  16.115.259 
	 
	 

	TR.27
	Phát chăm sóc (lần 1)
	Công
	 15,80   
	366.923
	5.797.383
	Phát các loại thực bì (dây leo, cỏ dại…) phát sát gốc. Băm dập, rải đều trên toàn bộ diện tích; tỉa một số cành sâu bệnh cong queo
	Đơn giá nhân công theo Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh 

	TR.31
	Xới vun gốc đường kính  ≤ 0,8m (lần 1)
	Công
	   2,98   
	366.923
	1.093.431
	Rẫy sạch cỏ và xới quanh gốc; gốc vun hình mu rùa
	

	TR.28
	Phát chăm sóc (lần 2)
	Công
	 10,50   
	366.923
	3.852.692
	Như phát chăm sóc lần 1
	

	TR.31
	Xới vun gốc đường kính  ≤ 0,8m (lần 2)
	Công
	   2,98   
	366.923
	1.093.431
	Rẫy sạch cỏ và xới quanh gốc; gốc vun hình mu rùa
	

	TR.37
	Làm đường băng trắng cản lửa thủ công
	Công
	   4,38   
	366.923
	1.607.123
	Phát dọn thực bì và dọn cỏ trên đường băng, xử lý vật liệu cháy ra khỏi đường băng cản lửa
	

	TR.50
	Bảo vệ rừng
	Công
	   7,28   
	366.923
	2.671.199
	Canh gác, phát hiện, ngăn ngừa sự phá hại của người và gia súc, phát hiện sâu bệnh hại, lửa rừng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời
	

	3.1.2
	Năm thứ hai
	Công
	 58,10   
	 
	  21.318.228 
	 
	 

	TR.27
	Phát chăm sóc (lần 1)
	Công
	 15,80   
	366.923
	5.797.383
	Tiêu chuẩn kỹ thuật như năm thứ nhất
	Đơn giá nhân công theo Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh 

	TR.31
	Xới vun gốc đường kính  ≤ 0,8m (lần 1)
	Công
	   2,98   
	366.923
	1.093.431
	
	

	TR.16
	Vận chuyển và bón phân
	Công
	   3,68   
	366.923
	1.350.277
	
	

	TR.28
	Phát chăm sóc (lần 2)
	Công
	 10,50   
	366.923
	3.852.692
	
	

	TR.31
	Xới vun gốc đường kính  ≤ 0,8m (lần 2)
	Công
	   2,98   
	366.923
	1.093.431
	
	

	TR.28
	Phát chăm sóc (lần 3)
	Công
	 10,50   
	366.923
	3.852.692
	
	

	TR.37
	Làm đường băng trắng cản lửa thủ công
	Công
	   4,38   
	366.923
	1.607.123
	
	

	TR.50
	Bảo vệ rừng
	Công
	   7,28   
	366.923
	2.671.199
	
	

	3.1.3
	Năm thứ ba
	Công
	 59,30   
	 
	  21.758.548 
	 
	 

	TR.29
	Phát chăm sóc (lần 1)
	Công
	 13,00   
	366.923
	4.769.999
	Tiêu chuẩn kỹ thuật như năm thứ hai
	Đơn giá nhân công theo Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh 

	TR.31
	Xới vun gốc đường kính  ≤ 0,8m (lần 1)
	Công
	   2,98   
	366.923
	1.093.431
	
	

	TR.16
	Vận chuyển và bón phân
	Công
	   3,68   
	366.923
	1.350.277
	
	

	TR.30
	Phát chăm sóc (lần 2)
	Công
	 12,50   
	366.923
	4.586.538
	
	

	TR.31
	Xới vun gốc đường kính  ≤ 0,8m (lần 1)
	Công
	   2,98   
	366.923
	1.093.431
	
	

	TR.30
	Phát chăm sóc (lần 3)
	Công
	 12,50   
	366.924
	4.586.550
	
	

	TR.37
	Làm đường băng trắng cản lửa thủ công
	Công
	   4,38   
	366.923
	1.607.123
	
	

	TR.50
	Bảo vệ rừng
	Công
	   7,28   
	366.923
	2.671.199
	
	

	3.1.4
	Năm thứ tư
	Công
	 24,16   
	 
	    8.864.860 
	 
	 

	TR.30
	Phát chăm sóc
	Công
	 12,50   
	366.923
	    4.586.538 
	Tiêu chuẩn kỹ thuật như năm thứ ba
	Đơn giá nhân công theo Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh 

	TR.37
	Làm đường băng cản lửa
	Công
	   4,38   
	366.923
	    1.607.123 
	
	

	TR.50
	Bảo vệ rừng
	Công
	   7,28   
	366.923
	    2.671.199 
	
	

	3.1.5
	Năm thứ năm
	 
	 24,16   
	 
	    8.864.860 
	 
	 

	TR.30
	Phát chăm sóc
	Công
	 12,50   
	366.923
	4.586.538
	Tiêu chuẩn kỹ thuật như năm thứ tư
	Đơn giá nhân công theo Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh 

	TR.37
	Làm đường băng cản lửa
	Công
	   4,38   
	366.923
	1.607.123
	
	

	TR.50
	Bảo vệ rừng
	Công
	   7,28   
	366.923
	2.671.199
	
	

	3.2
	Lao động gián tiếp
	Công
	 34,63   
	 
	  16.446.584 
	 
	 

	3.2.1
	Năm thứ nhất
	Công
	 18,05   
	 
	    8.572.360 
	 
	 

	-
	Thiết kế
	Công
	   7,03   
	474.923
	3.338.709
	Thu thập tài liệu, khảo sát các yếu tố tự nhiên, xây dựng hồ sơ thiết kế, dự toán các biện pháp lâm sinh theo quy định
	 

	-
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu 
	Công
	 11,02   
	474.923
	5.233.651
	10% nhân công trực tiếp
	 

	3.2.2
	Năm thứ hai
	Công
	   5,81   
	 
	    2.759.303 
	10% nhân công trực tiếp
	 

	-
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu 
	Công
	   5,81   
	474.923
	2.759.303
	
	 

	3.2.3
	Năm thứ ba
	Công
	   5,93   
	 
	    2.816.293 
	
	 

	-
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu 
	Công
	   5,93   
	474.923
	2.816.293
	
	 

	3.2.4
	Năm thứ tư
	Công
	   2,42   
	 
	    1.149.314 
	
	 

	-
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu 
	Công
	   2,42   
	474.923
	1.149.314
	
	 

	3.2.5
	Năm thứ năm
	Công
	   2,42   
	 
	    1.149.314 
	
	 

	-
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu 
	Công
	   2,42   
	474.923
	1.149.314
	
	 

	II
	Chi phí chung (=5% chi phí trực tiếp)
	 
	 
	 
	    7.005.762 
	 
	 

	B
	CHI PHÍ QUẢN LÝ 3%(A)
	 
	 
	 
	    4.413.630 
	 
	 

	-
	Chi phí theo dõi, kiểm tra, giám sát của cơ quản quản lý Nhà nước
	 
	 
	 
	    4.413.630 
	 
	 

	C
	CHI PHÍ KHÁC 
	 
	 
	 
	       863.747 
	 
	 

	-
	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (=0,57% * (A+B)
	 
	 
	 
	       863.747 
	 
	Điểm c, khoản 1, Điều 46 Nghị định 99/2021/NĐ-CP

	D
	CHI PHÍ DỰ PHÒNG 5% *(A+B+C)
	 
	 
	 
	    7.619.919 
	 
	 

	TỔNG DỰ TOÁN (1ha)
	 
	 
	 
	160.018.304 
	 
	 


	Phụ lục 02:
 DỰ TOÁN ĐƠN GIÁ TRỒNG RỪNG THAY THẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐỐI VỚI TRỒNG RỪNG TRÊN ĐẤT NGẬP MẶN - Điều kiện áp dụng Hệ số 1,0 cho điều kiện gây trồng nhóm 2, cự ly di chuyển 0,5 - 1km, Vùng I, Phụ cấp khu vực 10%

	(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2024/QĐ-UBND ngày     tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Căn cứ xây dựng dự toán
	
	
	
	
	
	

	
	- Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán, dự án sử dụng vốn đầu tư công;

	
	- Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN, ngày 06 tháng 07 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng;

	
	 - Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh;

	
	 - Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về các biện pháp lâm sinh;

	
	 - Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

	
	 - Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh;

	
	 - Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật về Lâm nghiệp;

	
	 - Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp;

	
	- Quyết định số 1206/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành định mức kinh tế kỹ thuật gieo ươm, trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn

	
	- Quyết định số 5365/QĐ-BNN-TCLN ngày 23/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành hướng dẫn kỹ thuật trồng 6 loại cây rừng ngập mặn: Mắm trắng, Mắm biển, Đước đôi, Đưng, Bần trắng và cóc trắng;

	
	 - Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành đơn giá ngày công lao động trong các hoạt động lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	
	 - Giá cả vật tư, nhân công, chi phí máy thực tế ở thời điểm hiện tại.

	
	- Mật độ trồng: 2.500 cây/ha; Loài cây trồng Bần trắng; kích thước hố trồng (40 x 40 x 40) cm

	2
	Dự toán đơn giá:
	
	
	
	
	
	

	TT
	Hạng mục
	Chi phí 1 ha
	Yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	
	
	ĐVT
	 Định
 mức 
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng/ha)
	
	

	A
	CHI PHÍ XÂY DỰNG
	 
	 
	 
	164.304.810
	 
	 

	I
	Chi phí trực tiếp
	 
	 
	 
	156.480.771
	 
	 

	1
	Phần vật tư
	 
	 
	 
	84.000.000
	 
	 

	1.1
	Cây giống
	 
	 
	 
	67.500.000
	 
	 

	-
	Cây giống trồng chính
	Cây
	2.500
	20.000
	50.000.000
	Cây con có bầu kích thước 18x22 cm đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hoặc tiêu chuẩn về cơ sở cây giống
	Đơn giá theo thị trường (bao gồm cả vận chuyển đến nơi tập kết và thuế VAT)

	-
	Cây giống trồng dặm năm thứ nhất
	Cây
	375
	20.000
	7.500.000
	
	

	-
	Cây giống trồng dặm năm thứ hai
	Cây
	250
	20.000
	5.000.000
	
	

	-
	Cây giống trồng dặm năm thứ ba
	Cây
	250
	20.000
	5.000.000
	
	

	1.2
	Cọc cắm đỡ cây
	Cái
	2.500
	5.000
	12.500.000
	Cọc dài dưới 1,5m; đường kính 4 - 5 cm
	Giá thị trường

	1.3
	Máy móc, thiết bị, dụng cụ trang bị bảo hộ phụ trợ
	%
	5
	 
	4.000.000
	 
	 

	2
	Nhân công lao động
	 
	190,56
	 
	72.480.770
	 
	 

	2.1
	Lao động trực tiếp
	 
	166,84
	 
	61.215.597
	 
	 

	2.1.1
	Năm thứ nhất
	 
	108,45
	 
	39.792.799
	 
	 

	2.1.1.1
	Trồng rừng
	 
	85,43
	 
	31.346.232
	 
	 

	TR.51
	Xử lý thực bì
	Công
	20,00
	366.923
	7.338.460
	Xử lý thực bì theo yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường
	Đơn giá theo Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh

	TR.56
	Vận chuyển và rải cây con
	Công
	10,43
	366.923
	3.827.007
	Vận chuyển cây giống tới địa điểm trồng, rải cây theo từng hố, thu dọn hiện trường sau thi công
	

	TR.61
	Cuốc hố, lấp hố và trồng kích thước hố 40x40x40 cm
	Công
	41,25
	366.923
	15.135.574
	Cuốc hố, lấp hố và trồng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công
	

	TR.63
	Cắm cọc buộc giữ cây
	Công
	13,75
	366.923
	5.045.191
	Chuẩn bị cọc, dụng cụ, vận chuyển cọc đến địa điểm trồng, buộc giữ cây theo đúng thiết kế. Thu dọn hiện trường sau thi công
	

	2.1.1.2
	Chăm sóc
	 
	23,02
	 
	8.446.567
	 
	 

	TR.71
	Chăm sóc năm thứ 1
	Công
	8,25
	366.923
	3.027.115
	Bắt Hà, cắm lại cọc, vớt bèo rác đè lên cây, buộc giữ cây theo đúng thiết kế. Thu dọn hiện trường sau khi thi công
	Đơn giá theo Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh

	TR.66
	Vận chuyển cây con và trồng dặm
	Công
	7,49
	366.923
	2.748.253
	Kiểm tra cây chết, vận chuyển cây, trồng dặm. Thu dọn hiện trường sau thi công
	

	TR.74
	Bảo vệ rừng
	Công
	7,28
	366.923
	2.671.199
	Kiểm tra, bảo vệ, hạn chế mọi hoạt động nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản. Đi lại của thuyền bè,… trong khu vực trồng cây, bảo vệ chống phá hoại cây trồng
	

	2.1.2
	Năm thứ hai
	 
	19,16
	 
	7.030.244
	 
	 

	TR.72
	Chăm sóc năm thứ 2
	Công
	6,88
	366.923
	2.524.430
	Bắt Hà, cắm lại cọc, vớt bèo rác đè lên cây, buộc giữ cây theo đúng thiết kế. Thu dọn hiện trường sau khi thi công
	Đơn giá theo Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh

	TR.66
	Vận chuyển cây con và trồng dặm
	Công
	5,00
	366.923
	1.834.615
	Kiểm tra cây chết, vận chuyển cây, trồng dặm. Thu dọn hiện trường sau thi công
	

	TR.74
	Bảo vệ rừng
	Công
	7,28
	366.923
	2.671.199
	Kiểm tra, bảo vệ, hạn chế mọi hoạt động nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản. Đi lại của thuyền bè,… trong khu vực trồng cây, bảo vệ chống phá hoại cây trồng
	

	2.1.3
	Năm thứ ba
	 
	16,41
	 
	6.019.371
	 
	 

	TR.73
	Chăm sóc năm thứ 3
	Công
	4,13
	366.923
	1.515.392
	Bắt Hà, cắm lại cọc, vớt bèo rác đè lên cây, buộc giữ cây theo đúng thiết kế. Thu dọn hiện trường sau khi thi công
	Đơn giá theo Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh

	TR.66
	Vận chuyển cây con và trồng dặm
	Công
	5
	366.923
	1.832.780
	Kiểm tra cây chết, vận chuyển cây, trồng dặm. Thu dọn hiện trường sau thi công
	

	TR.74
	Bảo vệ rừng
	Công
	7,28
	366.923
	2.671.199
	Kiểm tra, bảo vệ, hạn chế mọi hoạt động nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản. Đi lại của thuyền bè,… trong khu vực trồng cây, bảo vệ chống phá hoại cây trồng
	

	2.1.4
	Năm thứ tư
	 
	11,41
	 
	4.186.591
	 
	 

	TR.73
	Chăm sóc năm thứ 4
	Công
	4,13
	366.923
	1.515.392
	Bắt Hà, cắm lại cọc, vớt bèo rác đè lên cây, buộc giữ cây theo đúng thiết kế. Thu dọn hiện trường sau khi thi công
	Đơn giá theo Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh

	TR.74
	Bảo vệ rừng
	Công
	7,28
	366.923
	2.671.199
	Kiểm tra, bảo vệ, hạn chế mọi hoạt động nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản. Đi lại của thuyền bè,… trong khu vực trồng cây, bảo vệ chống phá hoại cây trồng
	

	2.1.5
	Năm thứ năm
	 
	11,41
	 
	4.186.591
	 
	 

	TR.73
	Chăm sóc năm thứ 5
	Công
	4,13
	366.923
	1.515.392
	Bắt Hà, cắm lại cọc, vớt bèo rác đè lên cây, buộc giữ cây theo đúng thiết kế. Thu dọn hiện trường sau khi thi công
	Đơn giá theo Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh

	TR.74
	Bảo vệ rừng
	Công
	7,28
	366.923
	2.671.199
	Kiểm tra, bảo vệ, hạn chế mọi hoạt động nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản. Đi lại của thuyền bè,… trong khu vực trồng cây, bảo vệ chống phá hoại cây trồng
	

	2.2
	Lao động gián tiếp
	 
	23,72
	 
	11.265.174,00
	 
	 

	2.2.1
	Năm thứ nhất
	 
	17,88
	 
	8.491.624,00
	 
	 

	-
	Thiết kế
	Công
	7,03
	474.923
	3.338.709
	Thu thập tài liệu, khảo sát các yếu tố tự nhiên, xây dựng hồ sơ thiết kế, dự toán các biện pháp lâm sinh theo quy định
	 

	-
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu
	Công
	10,85
	474.923
	5.152.915
	10% nhân công trực tiếp
	Đơn giá theo Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh

	2.2.2
	Năm thứ hai
	 
	1,92
	 
	911.852,00
	
	

	-
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu
	Công
	1,92
	474.923
	911.852
	
	

	2.2.3
	Năm thứ ba
	 
	1,64
	 
	778.874,00
	
	

	-
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu
	Công
	1,64
	474.923
	778.874
	
	

	2.2.4
	Năm thứ tư
	 
	1,14
	 
	541.412,00
	
	

	-
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu
	Công
	1,14
	474.923
	541.412
	
	

	2.2.5
	Năm thứ năm
	 
	1,14
	 
	541.412,00
	
	

	-
	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu
	Công
	1,14
	474.923
	541.412
	
	

	II
	Chi phí chung 
	 
	 
	 
	7.824.039
	 
	 

	B
	CHI PHÍ QUẢN LÝ 3%(A)
	 
	 
	 
	       4.929.144 
	 
	 

	-
	Chi phí theo dõi, kiểm tra, giám sát của cơ quản quản lý Nhà nước
	 
	 
	 
	       4.929.144 
	 
	 

	C
	CHI PHÍ KHÁC 
	 
	 
	 
	          964.634 
	 
	 

	-
	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (=0,57% * (A+B)
	 
	 
	 
	          964.634 
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	D
	CHI PHÍ DỰ PHÒNG 5% *(A+B+C)
	 
	 
	 
	       8.509.929 
	 
	 

	TỔNG DỰ TOÁN (1ha)
	 
	 
	 
	   178.708.517 
	 
	 


DỰ THẢO
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